
 

 

 

 U  T  ỊN  

Ban hành  uy chế sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo  

của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
  

Ủ  BAN N ÂN DÂN TỈN  GIA LAI 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 

ký số; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng và 

khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 U  T  ỊN   

 i u        h  h     th    u  t    h     Quy ch  sử dụ g Hệ thống 

thông tin báo cáo củ  Vă  phò g Chí h phủ trê    a bàn tỉnh Gia Lai. 

 i u     u  t    h        hiệu     thi h  h    t   g        

 Gi   Vă  phò g Ủ  b    hâ  dâ  tỉ h phối hợp với các  ơ qu  ,  ơ  v ,     

ph ơ g     iê  qu   t   h   tri    h i th   hiệ        i du g  ủ   u   h  này. 

 i u    Chánh Vă  phò g Ủy ban nhân dân tỉ h, Gi    ốc các sở, Thủ 

tr ởng các ban, ngành; Chủ t ch Ủy ban nhân dân các huyện, th  xã, thành phố; 

Chủ t ch Ủy ban nhân dân     xã, ph ờng, th  trấn và các t  ch c, cá nhân có liên 

quan ch u trách nhiệm thi hành Quy t   nh này./. 

Nơi nhận:    
- Nh  Điều 3;  
- Th ờng tr c Tỉnh ủy;   

- Th ờng tr   HĐND tỉnh;                                                       

- Chủ t ch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lã h  ạo VP UBND tỉnh; 

- L u: VT, TTTH, KGVX, KTTH, HCQT, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 ỗ Tiến  ông 

Ủ  BAN N ÂN DÂN 

TỈN  GIA LAI 

 ố:          Đ-UBND 

CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 
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     U  C   

Sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng   5   năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

Chương I 

 U   ỊNH CHUNG 

 i u 1. Phạm vi đi u chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạ  vi  iều chỉnh 

- Quy ch      qu     h việc sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo củ  Vă  

phòng Chính phủ trê    a bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Hệ thống báo cáo), 

bao gồm: Quản tr   ơ  v , quản tr   g ời dùng, giao báo cáo, nhập liệu, t ng hợp, 

 í h  hí h, du ệt báo cáo, gửi b          th c hiện ch     b         nh kỳ thu c 

phạm vi, ch    ă g quản lý và yêu cầu củ  Vă  phò g Chí h phủ. Ch    ă g  hi 

ti t theo phân quyền củ  Vă  phò g UBND tỉnh. 

- Ch     b         nh kỳ của tỉnh theo Quy t   nh số 45  Đ-UBND ngày 18 

th  g 12  ă  2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về qu    nh ch     b         nh kỳ 

phục vụ mục tiêu quả     trê    a bàn tỉnh Gia Lai không th c hiện theo quy ch  này. 

 2  Đối t ợng áp dụng 

- Quy ch        ợc áp dụng cho các sở, b  ,  g  h,  ơ qu  ,  ơ  v  thu c 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, th  xã, thành phố; các phòng, 

ban chuyên môn cấp huyện; Ủ  b    hâ  dâ      xã, ph ờng, th  trấn và các t  

ch c, cá nhân liên quan khác. 

- Cán b , công ch c, viên ch c thu c quyền quản lý của các  ơ  v  có nhiệm 

vụ, quyền hạn tham gia nhập dữ liệu, vận hành và sử dụng các d ch vụ của hệ 

thống báo cáo củ  Vă  phò g Chí h phủ.  

 i u 2. Giải thích từ ngữ 

Tr  g  u   h          t   gữ s u  â    ợ  hi u  h  s u: 

 1. Hệ thống thông tin báo cáo củ  Vă  phò g Chí h phủ là Hệ thống thông 

tin thu thập, t ng hợp, phân tích số liệu báo cáo, cung cấp số liệu    phục vụ công 

tác chỉ  ạ ,  iều hành củ  Vă  phò g Chí h phủ và cung cấp số liệu theo yêu cầu 

củ   ơ qu  ,  g ời có thẩm quyền. 

2. Tài khoản quản tr  là tài khoả    ợc Ủy ban nhân dân tỉ h  ă g    trê  

nền tả g tr     i    h d  h  iện tử trên C ng d ch vụ công Quố  gi  th   qu    nh 

tại Ngh    nh số 45 2020 NĐ-CP ngày 08 tháng 4  ă  2020 của Chính phủ về việc 

th c hiện thủ tụ  h  h  hí h trê   ôi tr ờ g  iện tử v    ợ  Vă  phò g Chí h 
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phủ phân quyền quản tr  hệ thống. 

3. Tài khoả   g ời sử dụng là tài khoản của cán b , công ch c, viên ch c 

của      ơ qu  ,  ơ  v ,     ph ơ g  ă g    trê   ền tả g tr     i    h d  h  iện 

tử    sử dụng, khai thác Hệ thống báo cáo. 

 i u    Các kênh tương tác qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

1. Trang Hệ thống thông tin báo cáo củ  Vă  phò g Chí h phủ      a chỉ:  

    https://baocaochinhphu.gov.vn. 

2  C    ê h t ơ g t    h   th    êu  ầu quản lý. 

Chương II 

NGU  N T C  U N L   SỬ DỤNG VÀ K AI T ÁC  Ệ T ỐNG 

 i u 4  Nguyên tắc gửi  nhận báo cáo  

1. Tuân thủ qu     h  ủ  ph p  uật  

2. Bả   ảm công khai, minh bạch, dễ theo dõi, quản lý. 

3. Quy trình cụ th , rõ ràng, thống nhất,  ơ  giản, dễ th c hiện. 

4. Bả   ả     t   ,     i h thô g ti   

5  Việ   ập  hập, t  g hợp thô g ti , số  iệu, du ệt v  gửi,  hậ  b       

th   hiệ  th   Thô g t  số 01 2020 TT-VPCP. 

6. Trong tr ờ g hợp Hệ thố g b          s   ố  ỹ thuật,      ơ  v  không 

th   hiệ    ợ  việ  gửi,  hậ  b       tr  g thời hạ  qu     h thì      ơ  v ,     

ph ơ g sẽ th   hiệ  việ  gửi,  hậ  b       thông qua Hệ thố g quả     vă  bả  

 iều h  h, th   iệ  tử  ô g vụ h ặ      ph ơ g th    h   th   qu     h  ủ  ph p 

 uật          ơ qu      thẩ  qu ề .  

 i u 5. Các nhóm quy n cơ bản trên Hệ thống và chức năng chính 

   u  hi   ợ  phâ  qu ề  sử dụ g Hệ thố g báo cáo,  g ời dù g    th  sử 

dụ g      h    ă g  hí h t ơ g   g với t  g  h   qu ề  tr  g hệ thố g  C    ối 

t ợ g sử dụ g hệ thố g   ợ  phâ   ấp qu ề  sử dụ g hệ thố g  h  s u:  

 1. Nhóm qu ề   hập  iệu b      : Dành cho     b ,  ô g  h  , viê   h   

  ợ  phâ   ô g  hập  iệu tại      ơ  v  sử dụ g    sử dụ g hệ thố g b        

 2. Nhóm qu ề  t  g hợp b      : Dành  h   g ời   ợ  phâ   ô g  i   tr , 

t  g hợp b       t       ơ  v   ấp d ới, c   h    ă g t  g hợp số  iệu b       

  ợ  gửi t       ơ qu  ,  ơ  v   ấp d ới có tham gia Hệ thố g b      . 

 3  Nh   qu ề  du ệt b      : Dành cho  g ời   ợ  phâ  qu ề   i   tr , 

du ệt h ặ   êu  ầu  iều  hỉ h, b  su g b       tr ớ   hi gửi b        ê   ấp trê , 

do  g ời t  g hợp b       trình.  

 4  Nh   qu ề  gửi b      : Dành  h   g ời   ợ  phâ   ô g gửi b       

 ủ   ơ qu  ,  ơ  v   ê   ơ qu    ấp trê  tr   ti p th   hệ thố g. 

 

https://baocaochinhphu.gov.vn/
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 i u 6. Các chế độ báo cáo được thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo 

của Văn phòng Chính phủ 

Các ch     b         nh kỳ thu c phạm vi ch    ă g quản lý củ  Vă  

phòng Chính phủ   ợ  qu    nh tại Điều 8 Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP gồm 

các ch     báo cáo: 

1. Báo cáo việc th c hiện các chỉ  ạ ,  iều hành của Chính phủ, Thủ t ớng 

Chính phủ theo khoản 3 Điều 48 Ngh    nh số 138 2016 NĐ-CP ngày 01 tháng 10 

 ă  2016 của Chính phủ ban hành Quy ch  làm việc của Chính phủ. 

2. Báo cáo công tác ki m soát thủ tục hành chính, tri    h i  ơ  h  m t cửa, 

m t cửa liên thông trong giải quy t thủ tục hành chính và th c hiện thủ tục hành 

 hí h trê   ôi tr ờ g  iện tử theo Ngh    nh số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 

 ă  2010 của Chính phủ về ki m soát thủ tụ  h  h  hí h ( ã   ợc sử    i, b  

sung), Ngh    nh số 61 2018 NĐ-CP ngày 23 tháng 4  ă  2018 của Chính phủ về 

th c hiệ   ơ  h  m t cửa, m t cửa liên thông trong giải quy t thủ tục hành chính 

và Ngh    nh số 45 2020 NĐ-CP  g   08 th  g 4  ă  2020  ủa Chính phủ về việc 

th c hiện thủ tụ  h  h  hí h trê   ôi tr ờ g  iện tử. 

3. Báo cáo về t  ch c các cu c họp theo Quy t   nh số 45 2018  Đ-TTg 

ngày 09 tháng 11  ă  2018 của Thủ t ớng Chính phủ qu    nh ch     họp trong 

hoạt   ng quả    ,  iều hành củ   ơ qu   thu c hệ thống hành chính Nhà   ớc. 

4. Báo cáo k t quả gửi, nhậ  vă  bản  iện tử và xử lý hồ sơ  ô g việc trên 

 ôi tr ờng mạng theo Quy t   nh số 28 2018  Đ-TTg ngày 12 tháng 7  ă  2018 

của Thủ t ớng Chính phủ về việc gửi, nhậ  vă  bả   iện tử giữ       ơ qu   tr  g 

hệ thống hành chính Nhà   ớ  v      qu    nh liên quan. 

5. Báo cáo k t quả chuẩ  h  ,  iện tử hóa ch     báo cáo, tri n khai Hệ 

thống thông tin báo cáo của b ,  ơ qu  ,     ph ơ g th   Ngh    nh số 

09 2019 NĐ-CP ngày 24 tháng 01  ă  2019 của Chính phủ qu    nh về ch     

báo cáo củ   ơ qu   h  h  hí h Nhà   ớc. 

6. Báo cáo tình hình t  ch c th c hiệ      qu    nh của pháp luật về Công 

báo theo Ngh    nh số 34 2016 NĐ-CP ngày 14 tháng 5  ă  2016 của Chính phủ 

qu    nh chi ti t m t số  iều và biện pháp thi hành Luật b   h  h vă  bản quy 

phạm pháp luật. 

   i u 7. Tài khoản quản trị, sử dụng, khai thác Hệ thống 

1  Vă  phò g Ủy ban nhân dân tỉnh phân quyền, cấp tài khoản quản tr  cho 

các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các t  ch c     iê  qu     n n i 

dung báo cáo. Ủy ban nhân dân cấp huyện ch u trách nhiệm phân quyền, cấp tài 

khoản quản tr  cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Cán b , công ch c, viên ch c   ợc giao th c hiện Hệ thống báo cáo có 

trách nhiệm  ă g    t i  h ản trên nền tả g tr     i    h d  h  iện tử, gửi Vă  

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh      ợc phân quyền tham gia khai thác, sử dụng hệ 

thống; ch u trách nhiệm quản lý tài khoản (th     i mật khẩu mặ    nh, bả   ảm 

tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin). 
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3. Cán b , công ch c, viên ch c khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo của 

Vă  phò g Chí h phủ có trách nhiệm chuy     i tài khoản khi có s  th     i về 

nhân s  khai thác, sử dụng hệ thống. 

 i u 8. Nội dung, tần suất  đối tượng thực hiện  cơ quan nhận báo cáo, 

quy trình và thời hạn gửi báo cáo trên Hệ thống 

Đối với các ch     b         ợ  qu    nh tại Điều 6 quy ch  này, quy trình, 

thời hạn gửi báo cáo của t ng ch     b         ợ  qu     h  h  s u: 

1. Báo cáo ki    i m th c hiện các chỉ  ạ ,  iều hành của Chính phủ, Thủ 

t ớng Chính phủ: 

a) N i dung yêu cầu báo cáo:  

- Đ  h gi   ô g t   quả    ,  iều hành của b ,  ơ qu  ,     ph ơ g, tr  g 

    êu rõ  u  i m, tồn tại, hạn ch  và nguyên nhân. 

- Đ  h gi    t quả th c hiệ       ề      ợ  gi   tr  g Ch ơ g trì h  ô g 

tác của Chính phủ, Thủ t ớng Chính phủ, Ch ơ g trì h     việc của B  Chính tr , 

     í th  (  u có); k t quả th c hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ t ớng Chính 

phủ giao b ,  ơ qu  ,     ph ơ g  

- Đ  h giá công tác chỉ  ạ ,  iều hành của Chính phủ, Thủ t ớng Chính 

phủ; tr  g     êu rõ  hỉ  ạ ,  iều hành trọng tâm, n i bật;  u  i m, tồn tại, hạn 

ch  và nguyên nhân; bài học kinh nghiệ ;  ề xuất, ki n ngh  ph ơ g h ớng, giải 

pháp chỉ  ạ ,  iều hành của Chính phủ, Thủ t ớng Chính phủ trong thời gian tới. 

b) Tần suất th c hiện ch     báo cáo: 06 tháng và hằ g  ă . 

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

-           nh kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 th  g  ầu  ă  tính t  

 g   15 th  g 12  ă  tr ớc kỳ b         n ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời 

gian chốt số liệu 6 tháng cuối  ă    ợc tính t   g   15 th  g 6   n ngày 14 tháng 

12 của kỳ báo cáo. 

- Thời gian chốt số liệu hằ g  ă : Tính t   g   15 th  g 12  ă  tr ớc kỳ 

b         n ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

d) Đối t ợng th c hiệ  b      ,  ơ qu    hận báo cáo, thời hạn gửi báo cáo: 

Các sở, ban, ngành thu c Ủy ban nhân dân tỉnh (tr  những báo cáo có thời hạn quy 

  nh tại     vă  bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh). 

 ) Mẫu  ề   ơ g, bi u mẫu số liệu báo cáo: Theo h ớng dẫn tại Phụ lục 

I kèm theo Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP. 

 2. Báo cáo công tác ki m soát thủ tục hành chính, tri    h i  ơ  h  m t cửa, 

m t cửa liên thông trong giải quy t thủ tục hành chính (TTHC) và th c hiện hành 

 hí h trê   ôi tr ờ g  iện tử: 

a) N i dung yêu cầu báo cáo: Bao gồm tình hình, k t quả th c hiện các nhiệm 

vụ sau: Đ  h gi  t      g TTHC qu    nh tại d  thả  vă  bản quy phạm pháp luật; 

Thẩ    nh, thẩ  tr  TTHC qu    nh tại d  thả  vă  bản quy phạm pháp luật; Công 
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bố, công khai TTHC, danh mục TTHC; R  s  t,  ơ  giản hóa TTHC; Ti p nhận, xử 

lý phản ánh, ki n ngh  về qu    nh, TTHC; Giải quy t TTHC;Tri    h i  ơ  h  m t 

cửa, m t cửa liên thông trong giải quy t TTHC; Th c hiệ  TTHC trê   ôi tr ờng 

 iện tử; Truyền thông hỗ trợ hoạt   ng ki m soát TTHC; Nghiên c u,  ề xuất sáng 

ki n cải cách TTHC; Ki m tra th c hiện ki m soát TTHC; Kh   hă , v ớng mắc và 

 ề xuất, ki n ngh . 

b) Tần suất th c hiện báo cáo: Quý I, quý II, quý III và hằng  ă    

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

-           nh kỳ hằng quý: Tính t  ngày 15 củ  th  g tr ớc kỳ b         n 

ngày 14 của tháng cuối quý thu c kỳ báo cáo. 

-           nh kỳ hằ g  ă : Tí h t   g   15 th  g 12  ă  tr ớc kỳ báo cáo 

  n ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

d) Đối t ợng th c hiệ  b      ,  ơ qu    hận báo cáo, quy trình và thời hạn 

gửi báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã,  ơ qu    hu ê   ô  thu c Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 17 của tháng 

cuối quý thu c kỳ báo cáo; Ủy ban nhân dân cấp huyệ ,  ơ qu    hu ê   ôn 

thu c Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo chậm nhất là ngày 19 của tháng cuối quý 

thu c kỳ báo cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh t ng hợp, duyệt, gửi b       Vă  phò g 

Chính phủ chậm nhất là ngày 22 của tháng cuối quý thu c kỳ báo cáo. 

  ) Mẫu  ề   ơ g, bi u mẫu số liệu báo cáo: Th   h ớng dẫn tại Phụ lục 

II kèm theo Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP. 

3.         về t   h        u   họp  

a) N i dung yêu cầu báo cáo: Số   ợng, loại hình và hình th c t  ch c các 

cu c họp d   ã h  ạo b ,  ơ qu    g  g b , Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì hoặc 

ủy quyề   h   ã h  ạ       ơ  v ,  ơ  v  tr c thu c chủ trì. 

b) Tần suất th c hiện báo cáo: Hằ g  ă   

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính t   g   15 th  g 12  ă  tr ớc kỳ 

b         n ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

d) Đối t ợng th c hiệ  b      ,  ơ qu    hận báo cáo, quy trình và thời hạn 

gửi báo cáo:  

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 

vào ngày 17 tháng 12 hằng năm. Ủy ban nhân dân cấp huyện t ng hợp, duyệt báo 

cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trên   a bàn huyện và việc t  ch c các cu c họp 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 

ngày 19 tháng 12 hằng năm. Ủy ban nhân dân tỉnh t ng hợp, duyệt báo cáo của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và việc t  ch c các cu c họp của Ủy ban nhân dân 

tỉnh gửi Vă  phò g Chí h phủ chậm nhất là ngày 22 tháng 12 hằng năm.  

 ) Bi u mẫu báo cáo: Th   h ớng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thô g t  số 

01/2020/TT-VPCP.  

4. Báo cáo k t quả gửi, nhậ  vă  bả   iện tử và xử lý hồ sơ  ô g việc trên 



 

- 7 - 

 

 

môi tr ờng mạng: 

a) N i dung yêu cầu báo cáo: Số   ợ g vă  bả   iện tử gửi, nhận; số   ợng 

 ơ  v  xử    vă  bản và hồ sơ  ô g việ  trê   ôi tr ờng mạng sử dụng Hệ thống 

quả     vă  bả  v   iều hành. 

b) Tầ  suất th   hiệ  b      :  u  I, qu  II, qu  III v  hằ g  ă   

c) Thời gi    hốt số  iệu b      :  

-            h  ỳ hằ g qu : Tí h t   g   15  ủ  th  g tr ớ   ỳ b           

 g   14  ủ  th  g  uối qu  thu    ỳ b        

-            h  ỳ hằ g  ă : Tí h t   g   15 th  g 12  ă  tr ớ   ỳ b       

     g   14 th  g 12  ủ   ỳ b        

d) Đối t ợng th c hiệ  b      ,  ơ qu    hận báo cáo, quy trình và thời hạn 

gửi báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã,  ơ qu    hu ê   ô  thu c Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 15 của tháng 

cuối quý thu c kỳ báo cáo; Ủy ban nhân dân cấp huyệ ,  ơ qu    hu ê   ô  

thu c Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo chậm nhất là ngày 19 của tháng cuối quý 

thu c kỳ báo cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh t ng hợp, duyệt, gửi b       Vă  phò g 

Chính phủ chậm nhất là ngày 22 của tháng cuối quý thu c kỳ báo cáo. 

 ) Mẫu  ề   ơ g, bi u  ẫu số  iệu b      : Th   h ớ g dẫ  tại Phụ  ụ  

IV kèm theo Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP. 

5.           t quả  huẩ  h  ,  iệ  tử h    h     b       v  tri    h i Hệ 

thố g thô g ti  b        ủ   ơ qu  ,  ơ  v ,     ph ơ g: 

a) N i du g  êu  ầu b      : K t quả  huẩ  h  ,  iệ  tử h    h     b       

v  tri    h i Hệ thố g thô g ti  b        ủ  b ,  ơ qu  ,     ph ơ g  

b) Tầ  suất th   hiệ  b      : 06 th  g v  hằ g  ă   

c) Thời gi    hốt số  iệu b      :  

-            h  ỳ 6 th  g: Thời gi    hốt số  iệu 6 th  g  ầu  ă    ợ  tí h 

t   g   15 th  g 12  ă  tr ớ   ỳ b            g   14 th  g 6  ủ   ỳ b        

Thời gi    hốt số  iệu 6 th  g  uối  ă    ợ  tí h t   g   15 th  g 6      g   14 

th  g 12  ủ   ỳ b        

-            h  ỳ hằ g  ă : Tí h t   g   15 th  g 12  ă  tr ớ   ỳ b       

     g   14 th  g 12  ủ   ỳ b        

d) Đối t ợ g th   hiệ  b      ,  ơ qu    hậ  b      , qu  trì h v  thời hạ  

gửi b      : Vă  phò g Ủ  b    hâ  dâ  tỉ h th   dõi, tr   ti p trì h Ủ  b    hâ  

dâ  tỉ h qu  t    h tr ớ   hi gửi Vă  phò g Chí h phủ  hậ   hất v    g   22 

tháng 6 và ngày 22 tháng    hằng năm. 

 ) Mẫu  ề   ơ g, bi u mẫu số liệu báo cáo: Th   h ớng dẫn tại Phụ lục 

V kèm theo Thô g t  01 2020 TT-VPCP. 

6. Báo cáo tình hình t   h   th   hiệ      qu     h  ủ  ph p  uật về Cô g b  : 
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a) N i du g  êu  ầu b      : Tì h hì h t   h   th   hiệ      qu     h  ủ  

ph p  uật về Cô g b    

b) Tầ  suất th   hiệ  b      : Hằ g  ă   

c) Thời gi    hốt số  iệu b      : Tí h t   g   15 th  g 12  ă  tr ớ   ỳ 

b            g   14 th  g 12  ủ   ỳ b        

d) Đối t ợ g th   hiệ  b      ,  ơ qu    hậ  b      , qu  trì h v  thời hạ  

gửi b      : Vă  phò g Ủ  b    hâ  dâ  tỉ h th   dõi, tr   ti p trì h Ủ  b    hâ  

dâ  tỉ h qu  t    h tr ớ   hi gửi Vă  phò g Chí h phủ  hậ   hất v    g   22 

tháng    hằng năm  

 ) Mẫu  ề   ơ g, bi u  ẫu số  iệu b      : Th   h ớ g dẫ  tại Phụ  ụ  

VI kèm theo Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP. 

Chương III 

TRÁC  N IỆM P ỐI  ỢP GIỮA CÁC SỞ  BAN  NGÀN   

VÀ Ủ  BAN N ÂN DÂN CÁC CẤP VỚI  Ệ T ỐNG T ÔNG TIN  

BÁO CÁO CỦA VĂN P ÒNG C ÍN  P Ủ 

 i u 9  Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Cu g  ấp, phâ  qu ề      t i  h ả           ơ  v  trê   ơ sở t i  h ả  

   sẵ  trê  hệ thố g thô g ti  b        ủ  Vă  phò g Chí h phủ  

2. Giao báo c            ơ  v   

3. T  g hợp số  iệu b        uối v  trì h  ã h  ạ  Ủ  b    hâ  dâ  tỉ h 

x   xét qu  t    h tr ớ   hi th   hiệ  việ  gửi b           Vă  phò g Chí h phủ 

trê  hệ thố g báo cáo th   qu     h  

 i u  0  Trách nhiệm của các cơ quan  đơn vị  địa phương trong quản 

lý  sử dụng các chức năng của  ệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng 

Chính phủ 

           Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, th  xã, thành phố; Ủy ban 

 hâ  dâ      xã, ph ờng, th  trấn    tr  h  hiệ  nhập liệu và ch u trách nhiệm về 

tính xác th c;  ồng thời, gửi b        ú g thời hạ  th   qu    nh của Hệ thống 

báo cáo. 

1  Đối với  ơ qu   gửi b      : 

- Thu thập, t  g hợp,  ập  hật thô g ti , số  iệu b       bả   ả  tí h  ầ  

 ủ,  hí h x  ,  ú g thời hạ  th    êu  ầu  

- K p thời  iều  hỉ h, b  su g thô g ti , số  iệu th    êu  ầu tr  g tr ờ g 

hợp  ơ qu    hậ  b       trả  ại trê  Hệ thố g  

2  Đối với  ơ qu    hậ  b      : 

- Ki   tr , t  g hợp thô g ti , số  iệu t      b       gửi    , du ệt v  b   

     ấp    thẩ  qu ề   
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- K p thời trả  ại v   êu  ầu  ơ qu   gửi b        iều  hỉ h, b  su g  ối với 

 hữ g b        hô g bả   ả  tí h  ầ   ủ,  hí h x    

3  Ph ơ g th   gửi,  hậ  b      : 

Việ   ập  hập, t  g hợp thô g ti , số  iệu, du ệt v  gửi,  hậ  b       qu     h 

tại Thô g t  số 01/2020/TT-VPCP th   hiệ  thô g qu       h    ă g  ủ  Hệ thố g  

Riê g  ối với  i u số I 4 VPCP TH tại Phụ  ụ  I kèm theo Thô g t  số 01 2020 TT-

VPCP ( hi ti t tì h hì h th   hiệ   h ơ g trì h  ô g t    ủ  Chí h phủ, Thủ t ớ g 

Chí h phủ,  h ơ g trì h     việ   ủ     Chí h tr , b    í th  v   hiệ  vụ  ủ  

Chí h phủ, Thủ t ớ g Chí h phủ gi   tại vă  bả   ật)   ợ  th   hiệ  th   qu     h 

 ủ  ph p  uật về bả  vệ bí  ật Nhà   ớ   

4  K  số v  gửi báo cáo:  

Cơ qu   gửi b       th   hiệ     số b       v      bi u  ẫu kèm theo; 

 ồ g thời,  í h     file (tệp ti ) báo cáo v      bi u  ẫu trê  Hệ thố g b      , 

      số  iệu  ối  hi u với b        ủ   ơ  v  gửi trê  hệ thố g   ố  iệu tại fi   

 í h     phải thố g  hất với số  iệu   ợ   hập trê  Hệ thố g b      . 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 i u 11. Tổ chức thực hiện Quy chế 

Thủ tr ở g     sở, b  ,  g  h; Chủ t  h Ủ  b    hâ  dâ      hu ệ , th  xã, 

th  h phố; Ủ  b    hâ  dâ      xã, ph ờ g, th  trấ  v       ơ qu    iê  qu      

tr  h  hiệ  phối hợp với Vă  phò g Ủy ban nhân dân tỉ h th   hiệ        i du g 

qu     h tr  g Quy  h      v   h u tr  h  hiệ  tr ớ  Chủ t  h Ủ  b    hâ  dâ  

tỉ h về việ  phối hợp h ạt    g  u g  ấp thô g ti   ủ   ơ qu  ,  ơ  v ,     

ph ơ g   

Ủ  b    hâ  dâ   ấp hu ệ     tr  h  hiệ  h ớ g dẫ , tập huấ  cho Ủ  b   

 hâ  dâ      xã, ph ờ g, th  trấ  th   gi  Hệ thố g b          th   hiệ   ú g 

th    êu  ầu  ủ       h     b       trê  hệ thố g  

K t quả th   hiệ  Quy  h           t tr  g  hữ g tiêu chí       h gi , x p 

  ại  hất   ợ g hằ g  ă   ối với  g ời    g  ầu  ơ  v ,     ph ơ g,  ô g  h  , 

viê   h  . 

 i u 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Tr  g qu  trì h t   h   tri    h i th   hiệ   u   h ,   u     h   hă , v ớ g 

 ắ  h ặ  vấ   ề  ới ph t si h  ầ   iều  hỉ h thì các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 

dân     hu ệ , th  xã, th  h phố phả    h về Vă  phò g Ủ  b    hâ  dâ  tỉ h    báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉ h x   xét, sử    i, b  su g    
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